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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).

Câu 1:  Có bao nhiêu đặc điểm sau đây là của phản xạ không điều kiện?

(1) Trung ương thần kinh nằm ở tủy sống.

(2) Di truyền được, đặc trưng cho loài.

(3) Bền vững và không cần rèn luyện, củng cố.

(4) Học tập rút kinh nghiệm trong quá trình sống.


A.  1.
B.  3. 
C.  2.
D.  4.
Câu 2:  Bộ phận trung ương của cung phản xạ là gì?


A.  Não bộ và tủy sống.
B.  Dây thần kinh cảm giác.

C.  Thụ thể cảm giác.
D.  Cơ hoặc tuyến.
Câu 3:  Trong thí nghiệm nuôi cấy mô, khi tế bào nhu mô sinh dưỡng tạo mô sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa để kích thích sự ra rễ và mọc chồi của mô sẹo người ta đã điều chỉnh tỉ lệ các loại hoocmon nào trong môi trường nuôi cấy?


A.  AIA/Auxin.
B.  ABA/ Cytokinin. 

C.  Auxin/Etylen.
D.  Auxin/ Cytokinin.
Câu 4:  Vừa cho chó ăn vừa đánh chuông, sau khi thực hiện nhiều lần như thế, chỉ nghe tiếng chuông thì chó đã tiết nước bọt. Đây là một ví dụ về hình thức học tập nào ở động vật?

A.  Học xã hội.
B.  Quen nhờn.

C.  Điều kiện hoá đáp ứng.
D.  Điều kiện hóa hành động.
Câu 5:  Hiểu biết về vòng đời của sinh vật có thể được ứng dụng để làm gì?


A.  Tạo ra các loại côn trùng mới có lợi trong quá trình trồng trọt.

B.  Lai tạo giống cây trồng có khả năng chống chịu hạn, đề kháng cao.

C.  Đưa ra các biện pháp chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn của sinh vật.

D.  Phát triển giống vật nuôi mới có mức sinh sản cao hơn.
Câu 6:  Hiện tượng ra hoa của cây phụ thuộc vào nhiệt độ thấp được gọi là gì?


A.  Sự phát triển.
B.  Hiện tượng xuân hoá.

C.  Quang chu kì.
D.  Di truyền.
Câu 7:  Sinh trưởng ở sinh vật là gì?


A.  Sự tăng về cấu trúc và chức năng của các cơ thể.

B.  Sự tăng về khối lượng và cấu trúc của các cơ thể.

C.  Sự biến đổi về cấu trúc và chức năng của các cơ thể.

D.  Sự tăng về khối lượng và kích thước của các cơ thể.
Câu 8:  Loại mô phân sinh nào sau đây chỉ có ở cây 1 lá mầm?


A.  Mô phân sinh bên.
B.  Mô phân sinh lóng.

C.  Mô phân sinh đỉnh rễ.
D.  Mô phân sinh đỉnh thân.
Câu 9:  Tập tính là gì? 


A.  Là những hành động của động vật trả lời lại các kích thích từ môi trường trong và ngoài, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

B.  Là những hành động của động vật trả lời lại các kích thích từ các tác nhân ngoại cảnh, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

C.  Là những hành động của động vật trả lời lại các kích thích tại não bộ, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

D.  Là những hành động của động vật trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại.
Câu 10:  Tập tính nào sau đây phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao?


A.  Tập tính sinh sản.
B.  Tập tính xã hội.

C.  Tập tính bảo vệ lãnh thổ.
D.  Tập tính di cư.
Câu 11:  Trong cấu trúc của neuron, sợi nhánh có chức năng gì?


A.  Tiếp nhận thông tin và đưa thông tin về sợi trục.

B.  Truyền xung thần kinh đến tế bào khác.

C.  Tiếp nhận thông tin và đưa thông tin về thân.      

D.  Tiếp nhận và truyền thông tin đến tế bào khác.    
Câu 12:  Trong synapse, chất trung gian hóa học nằm ở đâu?


A.  Màng trước synapse.       
B.  Chùy synapse.

C.  Màng sau synapse.        
D.  Khe synapse.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1: Dựa vào ứng dụng của quang chu kì, người ta tiến hành trồng loài cây A và loài cây B, có sử dụng ánh sáng nhấp nháy ngắt quảng thời gian tối. Ta được kết quả như hình dưới. Theo em các nhận định sau đúng hay sai?
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a) Loài cây A chỉ ra hoa khi thời gian tối bị gián đoạn bằng ánh sáng nhấp nháy. 

b) Cây B thuộc nhóm cây ngày dài. 

c) Người nông dân có thể trồng cây A trong mùa hè bằng cách tạo điều kiện bóng tối nhân tạo để cây ra hoa đúng thời điểm. 

d) Nếu muốn cây B ra hoa vào mùa đông, có thể kéo dài thời gian chiếu sáng bằng đèn nhân tạo.
Câu 2: Giẻ cùi lam (Cyanocitta cristata) là một loài chim thuộc họ Quạ, là loài bản địa của Bắc Mỹ. Chúng sống ở khắp miền Đông và Trung Hoa Kỳ và miền Nam Canada, những cá thể sống ở miền Tây có thể di cư. Loài này sinh sản trong các khu rừng rụng lá và rừng tùng bách, và thường gần các khu dân cư. Loài này thường nôn mửa ngay lập tức sau khi ăn phải các con bướm chúa có màu sắc rực rỡ. Sau những kinh nghiệm như vậy, Giẻ cùi lam tránh tấn công bướm chúa và những con đom đóm trông tương tự với bướm. Những nhận định sau là Đúng hay Sai.

a) Hình thức học tập quen nhờn ở động vật đã được mô tả trong ví dụ trên. 

b) Có sự liên kết giữa thị giác, vị giác trong hình thức học tập này ở chim giẻ cùi lam. 
c) Hình thức học tập này thường chỉ có ở động vật có hệ thần kinh phát triển. 
d) Các loài chim khác khi thấy Giẻ cùi lam không ăn được bướm chúa có màu sắc sặc sỡ cũng sẽ có tập tính không ăn bướm chúa. 

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn).

Câu 1: Trong các tập tính sau đây, có bao nhiêu tập tính không phải bẩm sinh? 
(1) Tò vò đào hố trên mặt đất để làm tổ sinh sản.

(2) Khi tham gia giao thông, thấy tín hiệu đèn đỏ thì dừng lại.

(3) Mèo săn đuổi chuột để bắt mồi.

(4) Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa trời râm.

(5) Ve kêu vào mùa hè.

(6) Chuột nghe tiếng mèo thì bỏ chạy.

(7) Ếch kêu vào mùa sinh sản.
Câu 2: Trong các loài sau: tôm, hải quỳ, san hô, gián, cá sấu, nhện, sán dây, rắn. Có bao nhiêu loài động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch? 
Câu 3: Cho các yếu tố sau: chế độ ăn uống, di truyền, tập luyện thể thao, uống rượu, nước thải công nghiệp. Có bao nhiêu yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người? 
Câu 4: Trong các bộ phận sau: ngọn cây, thân cây, thân rễ, chóp rễ, lóng cây. Mô phân sinh bên có ở bao nhiêu bộ phận? 
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm). So sánh hình thức cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và động vật có hệ thần kinh dạng ống theo bảng sau:

	Tiêu chí
	Động vật có hệ thần kinh dạng lưới
	Động vật có hệ thần kinh dạng ống

	Cấu tạo hệ thần kinh
	
	

	Cách thức trả lời kích thích
	
	

	Ưu, nhược điểm
	
	


Câu 2: Người trồng xoài thường áp dụng biện pháp phun chất điều hòa sinh trưởng để kích thích ra hoa sớm, giúp thu hoạch xoài trái vụ và bán được giá cao hơn. Theo em, người trồng đã sử dụng loại hormone sinh trưởng nào? Vì sao?

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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